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LIX. PHẨM TẬP CẬN 
 

 

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 

thế, các bậc Đại Bồ-tát phải làm sao để thân cận pháp không? Làm sao 

để vào không Tam-ma-địa? Làm sao để thân cận vô tướng? Làm sao 

để vào vô tướng Tam-ma-địa? Làm sao thân cận vô nguyện? Làm sao 

để vào vô nguyện Tam-ma-địa? Làm sao thân cận bốn niệm trụ cho 

đến tám chi thánh đạo? Làm sao tu bốn niệm trụ cho đến tám chi 

thánh đạo? Làm sao thân cận mười lực Như Lai cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng? Làm sao tu mười lực Như Lai cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng? 

Phật dạy:  

- Này Thiện Hiện! Khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như 

thế, các Đại Bồ-tát nên quán sắc là không; nên quán thọ, tưởng, hành, 

thức là không. Nên quán nhãn xứ cho đến ý xứ là không. Nên quán 

sắc xứ cho đến pháp xứ là không. Nên quán nhãn giới cho đến ý giới 

là không. Nên quán sắc giới cho đến pháp giới là không. Nên quán 

nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không. Nên quán nhãn xúc cho 

đến ý xúc là không. Nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra 

cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Nên quán địa 

giới cho đến thức giới là không. Nên quán vô minh cho đến lão tử là 

không. Nên quán bố thí Ba-la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa là 

không. Nên quán pháp nội Không cho đến pháp vô tính tự tự tính 

Không là không. Nên quán chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì là 

không. Nên quán Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo là không. Nên quán bốn 

tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Nên quán tám giải 

thoát cho đến mười biến xứ là không. Nên quán bốn niệm trụ cho đến 

tám chi thánh đạo là không. Nên quán pháp môn giải thoát không, vô 

tướng, vô nguyện là không. Nên quán ba thừa và mười địa Bồ-tát là 

không. Nên quán pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa là không. 

Nên quán năm loại mắt, sáu phép thần thông là không. Nên quán mười 

lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là không. Nên quán ba 

mươi hai tướng Ðại sĩ, tám mươi vẻ đẹp của Phật là không. Nên quán 

pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là không. Nên quán trí nhất 

thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Nên quán quả Dự lưu 

cho đến Ðộc giác Bồ-đề là không. Nên quán tất cả hạnh Đại Bồ-tát là 

không. Nên quán Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật là 
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không. Nên quán các pháp hữu lậu, vô lậu là không. Nên quán pháp 

thế gian, xuất thế gian là không. Nên quán pháp hữu vi, vô vi là 

không. Nên quán pháp quá khứ, vị lai, hiện tại là không. Nên quán 

pháp thiện, ác, vô ký là không. Nên quán pháp cõi Dục, cõi Sắc, cõi 

Vô sắc là không. 

Này Thiện Hiện! Lúc quán như vậy, Đại Bồ-tát đó không được 

để cho tâm rối loạn. Nếu tâm không rối loạn thì không thấy có pháp 

nào. Nếu không thấy pháp thì không có chứng đắc. Vì sao? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này khéo học tự tướng các pháp 

đều là không. Không pháp nào có thể tăng, không pháp nào có thể 

giảm, vì vậy đối các pháp không thể thấy và chứng. Vì sao? 

Này Thiện Hiện! Ở trong thắng nghĩa đế, tất cả các pháp năng 

chứng, sở chứng, nơi chứng, lúc chứng, nguyên nhân chứng ngộ, hoặc 

hợp, hoặc tan đều không thể thấy không thể được. 

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Như Ngài đã nói, các Đại Bồ-tát nên quán các 

pháp là không mà không chứng đắc. Vì sao các Đại Bồ-tát nên quán 

các pháp là không mà không chứng đắc? 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! Khi các Đại Bồ-tát quán các pháp là không, 

trước tiên phải nghĩ: Ta nên quán tướng của các pháp đều là không, 

không nên cầu chứng đắc. Vì sự học hỏi ta quán các pháp là không. 

Không phải vì sự chứng ngộ mà ta quán các pháp là không. Nay là lúc 

học, chẳng phải lúc chứng. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này chưa vào định nên phải buộc 

tâm vào đối tượng, lúc đã vào định thì họ không cần buộc tâm vào 

cảnh nữa. 

Này Thiện Hiện! Vào lúc như vậy, Đại Bồ-tát chẳng thối lui 

việc bố thí Ba-la-mật-đa chẳng chứng lậu tận, cho đến chẳng thối lui 

Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng chứng lậu tận. Chẳng thối lui pháp nội 

Không chẳng chứng lậu tận, cho đến chẳng thối lui pháp vô tính tự 

tính Không chẳng chứng lậu tận. Chẳng thối lui chơn như chẳng 

chứng lậu tận, cho đến chẳng thối lui cảnh giới bất tư nghì chẳng 

chứng lậu tận. Không thối lui Thánh đế khổ không chứng lậu tận; 

không thối lui Thánh đế tập, diệt, đạo không chứng lậu tận. Không 

thối lui bốn tịnh lự không chứng lậu tận; không thối lui bốn vô lượng, 

bốn định vô sắc không chứng lậu tận. Không thối lui tám giải thoát 

không chứng lậu tận; không thối lui tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 

mười biến xứ không chứng lậu tận. Không thối lui bốn niệm trụ không 
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chứng lậu tận. Không thối lui tám chi thánh đạo chẳng chứng lậu tận. 

Không thối lui pháp môn giải thoát không không chứng lậu tận; không 

thối lui pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện không chứng 

lậu tận. Không thối lui ba thừa mười địa Bồ-tát không chứng lậu tận. 

Không thối lui pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa không 

chứng lậu tận. Không thối lui năm loại mắt, sáu phép thần thông 

không chứng lậu tận. Không thối lui mười lực Phật chẳng chứng lậu 

tận, cho đến chẳng thối lui mười tám pháp Phật bất cộng không chứng 

lậu tận. Không thối lui tướng hảo chẳng chứng lậu tận. Không thối lui 

pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không chứng lậu tận; không 

thối lui trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không chứng 

lậu tận. Không thối lui việc làm của Đại Bồ-tát không chứng lậu tận. 

Không thối lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chẳng chứng lậu tận. Vì 

sao? 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát đó thành tựu trí tuệ vi diệu to lớn 

như thế, khéo trụ vào pháp không và tất cả các pháp Bồ-đề phần, vì 

vậy thường nghĩ: Lúc này nên học chớ không phải lúc chứng đắc. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu 

xa, thường nghĩ như vầy: Đối với bố thí cho đến Bát-nhã ba-la-mật-

đa, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với pháp nội 

Không cho đến pháp vô tính tự tính Không, lúc này ta nên học chớ 

không nên chứng đắc. Đối với chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì, 

lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với Thánh đế khổ, 

tập, diệt, đạo, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với 

bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lúc này ta nên học chớ 

không nên chứng đắc. Đối với tám giải thoát cho đến mười biến xứ, 

lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với bốn niệm trụ 

cho đến tám chi thánh đạo, lúc này ta nên học chớ không nên chứng 

đắc. Đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, lúc này 

ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với ba thừa và mười địa Bồ-

tát, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với pháp môn 

Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa, lúc này ta nên học chớ không nên 

chứng đắc. Đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, lúc này ta nên 

học chớ không nên chứng đắc. Đối với mười lực Phật cho đến mười 

tám pháp Phật bất cộng, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. 

Đối với tướng hảo lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối 

với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, lúc này ta nên học chớ 

không nên chứng đắc. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết 

tướng, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối với tất cả các 
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hạnh của Đại Bồ-tát, lúc này ta nên học chớ không nên chứng đắc. Đối 

với Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật lúc này ta nên học chớ 

không nên chứng đắc. Hôm nay vì học trí thất thiết trí, nên ta học quả 

Dự lưu cho đến Ðộc giác Bồ-đề đều khéo léo mà không cần chứng 

đắc. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này thực hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa sâu xa nên thân cận pháp không, nên an trụ ở pháp không, nên tu 

hành pháp không Tam-ma-địa và không chứng đắc đối với thật tế. 

Nên thân cận vô tướng, nên an trụ nơi vô tướng, nên tu hành vô tướng 

Tam-ma-địa mà chẳng nên chứng đắc đối với thật tế. Nên thân cận vô 

nguyện, nên an trụ vô nguyện, nên tu hành vô nguyện Tam-ma-địa mà 

chẳng nên chứng đắc đối với thật tế. Nên thân cận bốn niệm trụ, nên 

an trụ bốn niệm trụ, nên tu hành bốn niệm trụ mà chẳng nên chứng 

đắc đối với thật tế. Nên thân cận bốn chánh đoạn cho đến tám chi 

thánh đạo, nên an trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nên 

tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, mà chẳng nên 

chứng đắc đối với thật tế. Như vậy, cho đến nên thân cận mười lực 

Phật, nên nương tựa mười lực Phật, nên tu hành mười lực Phật, mà 

chẳng nên chứng đắc đối với thật tế. Nên thân cận bốn điều không sợ, 

cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nên nương tựa bốn điều không 

sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nên tu hành bốn điều không 

sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mà chẳng nên chứng đắc đối 

với thật tế. 

Này Thiện Hiện! Tuy thân cận không, vô tướng, vô nguyện, an 

trụ ở pháp không, vô tướng, vô nguyện, tu hành không, vô tướng, vô 

nguyện Tam-ma-địa nhưng Đại Bồ-tát này chẳng chứng đắc quả Dự 

lưu cho đến Ðộc giác Bồ-đề. Dù thân cận bốn niệm trụ cho đến tám 

chi thánh đạo, an trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành 

bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo nhưng vị ấy chẳng chứng quả 

Dự lưu cho đến Ðộc giác Bồ-đề. Do đó, vị ấy không rơi vào quả 

Thanh văn và Ðộc giác, mà mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.  

Này Thiện Hiện! Như có tráng sĩ hình dáng đoan nghiêm, oai 

phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô cùng, ai thấy cũng vui mừng; vị ấy có đầy 

đủ các việc thù thắng, quyến thuộc thanh tịnh, học thông thạo các binh 

pháp, cầm chắc binh khí, đứng vững không động, rành rẽ hết thảy sáu 

mươi bốn khả năng, mười tám loại kinh thư và tất cả các kỹ thuật, mọi 

người đều kính phục và ngưỡng mộ vị ấy. Vì giỏi sự nghiệp nên vị ấy 

bỏ công ít mà được lợi nhiều. Do đó vị ấy luôn luôn được mọi người 

cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lúc đó vị ấy càng thêm 
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vui mừng gấp bội và làm cho những người thân cũng vui mừng yên 

ổn. Vì có lý do, người đó phải dẫn cha, mẹ, vợ, con, quyến thuộc đi tới 

nơi khác, phải đi qua đồng trống nguy hiểm có nhiều ác thú, giặc 

cướp, kẻ thù rình rập, và những việc đáng sợ khác làm cho quyến 

thuộc của vị ấy từ lớn đến nhỏ đều kinh sợ. Dựa vào nhiều tài nghệ, 

oai đức, sức mạnh và thân tâm thư thới của chính mình, vị ấy an ủi 

cha, mẹ và quyến thuộc: Chớ có lo sợ, con sẽ không để cho ai chịu 

khổ cả. Lúc đó, vị ấy dùng tài nghệ khéo léo đưa quyến thuộc đến nơi 

an ổn, thoát khỏi tai nạn nguy hiểm và vui mừng hưởng lạc. Vì sao ở 

giữa đồng trống mà tráng sĩ ấy không sợ bị thú dữ và giặc thù làm hại? 

Bởi vì dựa vào oai đức sức mạnh và đầy đủ các tài nghệ nên vị ấy 

không sợ gì cả. 

Này Thiện Hiện! Ông phải biết các Đại Bồ-tát cũng như vậy. Vì 

thương xót các hữu tình phải chịu nỗi khổ sanh tử, nên Đại Bồ-tát phát 

nguyện hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, kết duyên với tất cả 

hữu tình, phát tâm cùng họ thực hành bốn vô lượng, trụ vào bốn vô 

lượng, mạnh mẽ tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-

nhã ba-la-mật-đa làm cho mau được viên mãn. Ở vị trí chưa viên mãn 

đối với sáu pháp Ba-la-mật-đa này, vì muốn tu học trí nhất thiết trí Đại 

Bồ-tát đó không chứng lậu tận. Tuy trụ pháp môn giải thoát không, vô 

tướng, vô nguyện nhưng vị ấy không thay đổi theo thế lực đó, cũng 

không bị chướng ngại đó dẫn dắt cướp đoạt. Cũng không mong chứng 

đắc đối với pháp môn giải thoát. Do không chứng đắc nên họ không bị 

rơi vào quả Thanh văn, Ðộc giác và chắc chắn hướng đến Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề. 

Này Thiện Hiện! Như chim cánh vững mạnh bay liệng trên 

không, tự do bay lượn thật lâu vẫn không rơi xuống. Tuy nương hư 

không để bay nhưng nó không chiếm lấy hư không và cũng chẳng bị 

hư không làm trở ngại. 

Này Thiện Hiện! Ông nên biết các Đại Bồ-tát cũng như vậy. 

Tuy thường gần gũi an trụ, tu hành ba pháp môn giải thoát không, vô 

tướng, vô nguyện nhưng họ không chứng đắc các pháp ấy. Do không 

chứng đắc, nên họ không rơi vào quả Thanh văn và Ðộc giác. Khi tu 

mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, 

đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; pháp không quên 

mất, tánh luôn luôn xả; pháp môn Đà-la-ni, pháp môn Tam-ma-địa; trí 

nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng, vô biên Phật 

pháp khác. Nếu chưa được viên mãn thì họ quyết chẳng nương vào ba 

Tam-ma-địa không, vô tướng, vô nguyện để chứng lậu tận. 



Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa   

326 

Này Thiện Hiện! Như có tráng sĩ rất giỏi việc bắn tên, vì muốn 

trổ tài của mình người ấy ngước lên bắn vào hư không, để mũi tên đó 

ở mãi trên hư không không rơi xuống đất, người ấy lại đem mũi tên 

sau bắn vào đuôi mũi tên trước. Cứ như vậy sau một thời gian dài, các 

mũi tên nương vào nhau không bị rơi xuống đất. Nếu muốn những 

mũi tên ấy rơi xuống, người đó chỉ việc ngừng bắn thì các mũi tên liền 

lập tức rơi xuống. 

Này Thiện Hiện! Ông nên biết các Đại Bồ-tát cũng giống như 

vậy, họ nhờ phương tiện thiện xảo hộ trì để thực hành Bát-nhã ba-la-

mật-đa sâu xa, cho đến khi thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, 

khi thực hành căn lành chưa được thành thục thì họ quyết không 

chứng thật tế ở giữa đường vì chỉ cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

v.v... Khi đã thành thục tất cả căn lành, bấy giờ Bồ-tát mới chứng thật 

tế và liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì thế, này Thiện Hiện! 

Khi thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa các Đại Bồ-tát nên quan 

sát thật kỹ thật tướng các pháp như trước đã nói. 

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Các Đại Bồ-tát thật là hiếm có, có thể làm 

được những việc khó nhọc. Tuy học các pháp thật tế của chơn như, 

pháp giới, pháp tánh; tuy học các pháp rốt ráo đều không cho đến tự 

tướng không; tuy học Thánh đế khổ, tập, diệt, đạo; tuy học bốn niệm 

trụ cho đến tám chi thánh đạo; tuy học pháp môn giải thoát không, vô 

tướng, vô nguyện nhưng giữa đường họ không bị rơi vào quả Thanh 

văn và Ðộc giác, không đánh mất Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 

Phật bảo:  

- Này Thiện Hiện! vì đã thề không xả bỏ hữu tình nên các Đại 

Bồ-tát phát nguyện: Nếu các hữu tình chưa được giải thoát, ta quyết 

chẳng bỏ các gia hạnh đã phát khởi. 

Này Thiện Hiện! Do nguyện lực thù thắng các Đại Bồ-tát 

thường suy nghĩ: Nếu các hữu tình chưa được giải thoát, ta quyết 

chẳng bỏ rơi họ. Nhờ phát sanh tâm rộng lớn như vậy, nên chắc chắn 

họ không bị thối lui rơi rụng ở giữa đường. 

Này Thiện Hiện! Các Đại Bồ-tát thường suy nghĩ: Ta không 

nên xả bỏ tất cả hữu tình mà phải làm cho tất cả đều được giải thoát. 

Nhưng các hữu tình thực hành pháp bất chánh, để cứu độ họ ta phải 

thường xuyên chỉ dẫn cho họ pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô 

nguyện tịch tịnh và tuy nhiều lần chỉ dẫn nhưng ta không nắm giữ sự 

chứng đắc. 
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Này Thiện Hiện! Nhờ thành tựu sức phương tiện khéo léo nên 

tuy nhiều lần hiện ra ba môn giải thoát nhưng Đại Bồ-tát không chứng 

thật tế ở giữa chừng, thậm chí chưa đắc trí nhất thiết trí. Phải đắc Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ-đề thì vị ấy mới nắm giữ sự chứng đắc. 

Lại nữa, này Thiện Hiện! Chỗ thâm sâu mà Đại Bồ-tát vui thích 

muốn quán sát là pháp nội Không (Không của các pháp nội tại), pháp 

ngoại Không (Không của các pháp ngoại tại), nội ngoại Không 

(Không của các pháp nội ngoại tại), Không Không (Không của 

Không), đại Không (Không lớn), thắng nghĩa Không (Không của chân 

lý cứu cánh), hữu vi không (Không của các pháp hữu vi), vô vi Không 

(Không của các pháp vô vi), tất cánh Không (Không tối hậu ‘rốt ráo’), 

vô tế Không (Không không biên tế), tán vô tán Không (Không của sự 

không phân tán), bản tính Không (Không của bản tính ‘tự nhiên tính’), 

tự cộng tướng Không (Không của tự cộng tướng), nhất thiết pháp 

Không (Không của vạn hữu), bất khả đắc Không (Không của cái bất 

khả đắc), vô tính Không (Không của vô thể ‘cái không tồn tại’), tự 

tính Không (Không của tự tính), vô tính tự tính Không (Không của vô 

thể của tự tính ‘tự tính của cái không tồn tại’). Cũng vui thích quán sát 

bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô 

tướng, vô nguyện và thấy tất cả đều không có tự tướng. 

Này Thiện Hiện! Sau khi quán như vậy rồi Đại Bồ-tát suy nghĩ: 

Do sức của bạn ác, đã từ lâu các loại hữu tình phát sanh ý tưởng chấp 

ngã, chấp có hữu tình, cho đến chấp có người thấy, người biết. Do ý 

tưởng chấp trước này cho rằng việc làm có chỗ đạt được nên luân hồi 

sanh tử, chịu đủ loại khổ. Để đoạn trừ ý tưởng chấp trước như vậy của 

hữu tình, ta phải hướng đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thuyết 

pháp vi diệu sâu xa cho họ nghe để giúp họ trừ bỏ ý tưởng chấp trước 

và thoát khỏi nỗi khổ sanh tử. 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy học pháp môn giải thoát không 

nhưng Đại Bồ-tát này không dựa vào đó để chứng thật tế. Tuy học 

pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện nhưng vị ấy không dựa vào 

đó để chứng thật tế. Do không nắm giữ sự chứng đắc đối với thật tế 

nên họ không bị rơi vào quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, và 

Ðộc giác Bồ-đề. 

Này Thiện Hiện! Nhờ nghĩ và thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa 

sâu xa, thực hành căn lành không chứng thật tế. Tuy không lấy thật tế 

làm chỗ chứng đắc nhưng Đại Bồ-tát đó không thối thất bốn tịnh lự, 

bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng không thối thất bốn niệm trụ, 
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bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, 

tám chi thánh đạo. Cũng không thối thất tám giải thoát, tám thắng xứ, 

chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng không thối thất pháp môn giải 

thoát không, vô tướng, vô nguyện. Cũng không thối thất pháp nội 

Không cho đến pháp vô tính tự tính Không. Cũng không thối thất 

chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cũng không thối thất Thánh 

đế khổ, tập, diệt, đạo. Cũng không thối thất bố thí Ba-la-mật-đa cho 

đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cũng không thối thất pháp môn Đà-la-ni, 

pháp môn Tam-ma-địa. Cũng không thối thất năm loại mắt, sáu phép 

thần thông. Cũng không thối thất mười lực Như Lai cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng. Cũng không thối thất pháp không quên mất, tánh 

luôn luôn xả. Cũng không thối thất trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 

thiết tướng. Cũng không thối thất vô lượng, vô biên các pháp khác của 

Phật. 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy, Đại Bồ-tát đó thành tựu tất cả các 

pháp Bồ-đề phần, cho đến chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 

đối với các công đức hoàn toàn không bị suy giảm. 

Này Thiện Hiện! Khi Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật-

đa nhờ được phương tiện thiện xảo hộ trì nên pháp lành tăng thêm 

trong từng niệm, các căn bén nhạy hơn hẳn tất cả Thanh văn, Ðộc 

giác. 

Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào thường nghĩ: Đã từ lâu 

do bị lệ thuộc vào bạn ác, các loài hữu tình thường làm theo ba cách 

với bốn loại điên đảo, đó là: Tâm điên đảo, thấy điên đảo, tưởng điên 

đảo về thường; hoặc là tâm điên đảo, thấy điên đảo, tưởng điên đảo về 

vui (lạc); hoặc là tâm điên đảo, thấy điên đảo, tưởng điên đảo về ta 

(ngã); hoặc là tâm điên đảo, thấy điên đảo, tưởng điên đảo về sạch 

(tịnh). Vì các hữu tình này ta nên hướng đến Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ-đề, tu các hạnh của Đại Bồ-tát. Khi đã chứng đắc Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề ta sẽ thuyết pháp không điên đảo cho các hữu tình 

nghe như là: Thuyết pháp sanh tử, vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh; 

chỉ có Niết-bàn vi diệu, vắng lặng là đầy đủ các công đức chơn thật 

thường, lạc, ngã, tịnh. 

Này Thiện Hiện! Nhờ thành tựu ý nghĩ đó, lại được phương tiện 

thiện xảo hộ trì trong khi thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nếu 

đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và vô 

lượng, vô biên Phật pháp khác mà chưa được viên mãn hoàn toàn thì 

Đại Bồ-tát đó không thể chứng nhập vào thắng định của Như Lai. 
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Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy học và tự tại ra vào pháp môn giải 

thoát không, vô tướng, vô nguyện nhưng Đại Bồ-tát đó chưa chứng 

đắc ngay đối với thật tế, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Bởi vì 

thực hành công đức ấy chưa khéo viên mãn hoàn toàn nên vị ấy không 

chứng đắc thật tế và các công đức khác. Đến khi đắc được Vô thượng 

Chánh đẳng giác thì vị ấy mới có thể chứng đắc thật tế này v.v… 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy tu hành chưa viên mãn các công 

đức khác nhưng Đại Bồ-tát đó đã tu tập viên mãn pháp môn Tam-ma-

địa vô nguyện. 

Lại nữa, này Thiện Hiện! Nếu Đại Bồ-tát nào thường nghĩ: Suốt 

thời gian dài, vì bị lệ thuộc vào bạn ác nên các loại hữu tình làm việc 

có sở đắc, chấp có ngã, hoặc có hữu tình cho đến chấp có người thấy, 

người biết. Hoặc chấp có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hoặc chấp có 

nhãn xứ cho đến ý xứ. Hoặc chấp có sắc xứ cho đến pháp xứ. Hoặc 

chấp có nhãn giới cho đến ý giới. Hoặc chấp có Sắc giới cho đến pháp 

giới. Hoặc chấp có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Hoặc chấp có 

nhãn xúc có đến ý xúc. Hoặc chấp có các thọ do nhãn xúc làm duyên 

sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Hoặc chấp có địa 

giới cho đến thức giới. Hoặc chấp có vô minh cho đến lão tử. Hoặc 

chấp có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc chấp có bốn tịnh lự, bốn vô 

lượng, bốn định vô sắc, bốn nhiếp sự. Vì các hữu tình này ta sẽ hướng 

đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, tu các hạnh của Đại Bồ-tát. Khi 

chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác, ta sẽ làm cho các loài hữu tình 

vĩnh viễn trừ bỏ các việc chấp trước đó. 

Này Thiện Hiện! Nhờ thành tựu ý nghĩ này lại được phương 

tiện thiện xảo hộ trì khi thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nếu 

đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và vô 

lượng, vô biên Phật pháp khác mà chưa được viên mãn hoàn toàn thì  

Đại Bồ-tát đó không thể chứng nhập vào thắng định của Như Lai. 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy học và ra vào tự do đối với pháp 

môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện nhưng Đại Bồ-tát đó chưa 

vội chứng đắc thật tế, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Bởi vì 

thực hành công đức đó chưa được viên mãn nên vị ấy không chứng 

đắc thật tế và các công đức khác. Đến khi đắc được Vô thượng Chánh 

đẳng giác thì vị ấy mới có thể chứng đắc thật tế này v.v... 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy tu tập các công đức khác chưa 

được viên mãn nhưng Đại Bồ-tát này đã tu tập viên mãn đối với pháp 

môn không Tam-ma-địa. 
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Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào thường nghĩ: Suốt thời 

gian dài vì bị lệ thuộc vào bạn ác nên các loại hữu tình thường hành 

các tướng, nghĩa là chấp tướng nam, tướng nữ, hoặc chấp tướng sắc, 

hoặc chấp tướng âm thanh, hoặc chấp tướng hương, tướng vị, hoặc 

chấp tướng xúc chạm, hoặc chấp tướng pháp, hoặc chấp các tướng 

khác ở trong đó. Vì các loại hữu tình này ta sẽ hướng đến Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề, tu các hạnh Đại Bồ-tát. Lúc chứng đắc Vô thượng 

Chánh đẳng giác, ta sẽ làm cho các loài hữu tình vĩnh viễn đoạn trừ sự 

chấp trước các tướng như vậy. 

Này Thiện Hiện! Nhờ thành tựu ý nghĩ này lại được phương 

tiện thiện xảo hộ trì khi thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nếu 

đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và vô 

lượng, vô biên Phật pháp khác, mà chưa được viên mãn hoàn toàn thì 

Đại Bồ-tát đó không thể chứng nhập vào thắng định của Như Lai. 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy học và ra vào tự tại đối với pháp 

môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nhưng Đại Bồ-tát đó chưa 

vội chứng đắc thật tế, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Bởi vì 

thực hành công đức đó chưa được viên mãn nên vị ấy không chứng 

đắc thật tế và các công đức khác. Đến khi đắc được Vô thượng Chánh 

đẳng giác thì vị ấy mới chứng đắc thật tế này v.v… 

Này Thiện Hiện! Lúc ấy tuy tu tập các công đức khác chưa 

được viên mãn nhưng Đại Bồ-tát này đã tu tập viên mãn đối với pháp 

môn vô tướng Tam-ma-địa. 

Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát đã khéo tu học bố thí Ba-

la-mật-đa cho đến Bát-nhã ba-la-mật-đa. Ðã khéo an trụ pháp nội 

Không cho đến pháp vô tính tự tính Không. Ðã khéo an trụ chơn như 

cho đến cảnh giới bất tư nghì. Ðã khéo an trụ Thánh đế khổ, tập, diệt, 

đạo. Ðã khéo tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Ðã khéo 

tu học pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Ðã khéo tu 

học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Ðã khéo tu học tám 

giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Ðã khéo tu 

học hạnh của mười địa. Ðã khéo tu học pháp môn Đà-la-ni, pháp môn 

Tam-ma-địa. Ðã khéo tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Ðã 

khéo tu học mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. 

Ðã khéo tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Ðã khéo tu 

học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Ðã khéo tu học tất 

cả hạnh Đại Bồ-tát. Ðã khéo tu học Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của 

chư Phật. Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát này thành tựu công đức trí tuệ 
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như thế. Nếu phát sanh ý tưởng vui thích đối với sanh tử, hoặc nói có 

vui, hoặc là an trụ chấp trước đối với ba cõi thì điều ấy không có. 

Lại nữa, này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào đã khéo tu hành pháp 

Bồ-đề phần, tất cả các pháp của Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác và 

các Đại Bồ-tát thì nên hỏi thử vị ấy: Nếu muốn chứng đắc Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ-đề thì Đại Bồ-tát phải làm sao để tu học pháp Bồ-đề 

phần mà không chứng đắc thật tế của không, vô tướng, vô nguyện, vô 

sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh, nhờ không chứng pháp ấy nên 

không đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Ðộc giác Bồ-đề 

mà siêng năng tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thường không chấp 

trước điều gì? 

Này Thiện Hiện! Khi được hỏi như vậy, nếu Đại Bồ-tát ấy đáp: 

Nếu muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, các bậc Đại Bồ-tát 

chỉ cần tư duy về thật tế của không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô 

diệt, vô tác, vô vi, vô tánh và tất cả các pháp Bồ-đề phần khác không 

cần tu học. Thiện Hiện! Ông nên biết Đại Bồ-tát đó chưa được Như 

Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác thọ ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề. Vì sao? Này Thiện Hiện! Bởi vì Đại Bồ-tát này chưa 

được khai thị, thọ ký, hiểu rõ pháp tướng tu học của Đại Bồ-tát đang 

trụ ở địa vị Bất thối chuyển. 

Này Thiện Hiện! Khi được hỏi như vậy, nếu Đại Bồ-tát ấy đáp: 

Nếu muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì Đại Bồ-tát phải tư 

duy chân chánh về thật tế của không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, 

vô diệt, vô tác, vô vi, vô tánh và tất cả các pháp Bồ-đề phần khác, và 

cũng nên phương tiện khéo léo tu học mà không chứng đắc như đã nói 

ở trước, thì này Thiện Hiện! Ông nên biết Đại Bồ-tát này đã được Như 

Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác thọ ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề. Vì sao? Này Thiện Hiện! Vì Đại Bồ-tát này đã được khai 

thị thọ ký, hiểu rõ, trụ ở địa vị Bất thối chuyển và tu học pháp tướng 

của Đại Bồ-tát . 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát chưa được khai thị, thọ ký, hiểu rõ 

chưa trụ ở địa vị Bất thối chuyển tu học pháp tướng của Đại Bồ-tát thì 

nên biết Đại Bồ-tát ấy chưa khéo tu học sáu pháp Ba-la-mật-đa và tất 

cả các pháp Bồ-đề phần khác đã ở địa vị Bất thối chuyển, những vị đã 

được khai thị, thọ ký hiểu rõ và an trụ vào tướng Bất thối chuyển. 

Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát nào đã được khai thị, thọ ký, hiểu 

rõ trụ ở địa vị Bất thối chuyển và tu học pháp tướng của Đại Bồ-tát thì 

nên biết Đại Bồ-tát ấy đã khéo tu tập Bát-nhã ba-la-mật-đa và tất cả 

các pháp Bồ-đề phần khác, đã nhập vào Bạc địa, đã giống như các bậc 
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Đại Bồ-tát trụ ở địa vị Bất thối chuyển, những vị đã được khai thị, thọ 

ký, hiểu rõ và an trụ vào tướng Bất thối chuyển. 

Khi ấy, Thiện Hiện thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Vả lại có Đại Bồ-tát chưa được Bất thối 

chuyển mà có thể đáp như thật như vậy không? 

Đức Phật dạy:  

- Này Thiện Hiện! Có Đại Bồ-tát tuy chưa được Bất thối 

chuyển, nhưng có thể đáp như thật về việc đó. Này Thiện Hiện! Tuy 

chưa được Bất thối chuyển nhưng Đại Bồ-tát này có thể tu học sáu 

pháp Ba-la-mật-đa và tất cả các pháp Bồ-đề phần khác. Vị ấy đã thành 

thục tuệ giác bén nhạy, hoặc được nghe hoặc không được nghe nhưng 

có thể đáp đúng như thật như bậc Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển. 

Lúc đó, Thiện Hiện lại thưa:  

Bạch Thế Tôn! Có nhiều Đại Bồ-tát tu hành Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ-đề, nhưng họ chưa khéo tu tập mà đã an trụ nên ít có thể đáp 

như thật như bậc Đại Bồ-tát ở địa vị Bất thối chuyển, là bậc đã khéo tu 

tập? 

Phật dạy:  

- Này Thiện Hiện! Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã nói. Vì 

sao? Này Thiện Hiện! Ít có Đại Bồ-tát được thọ ký Bất thối chuyển và 

có trí tuệ vi diệu như vậy. Nếu có người nào được thọ ký như vậy thì 

đều có thể đáp như thật về việc này. Này Thiện Hiện! Đại Bồ-tát có 

thể đáp như thật về việc đó thì nên biết vị ấy có căn lành sáng suốt, trí 

tuệ sâu rộng, trời, người, A-tu-la v.v... không thể sai khiến. 

 


